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CÔNG KHAI 

(Kèm theo Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 6 năm 2024 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

    UBND HUYỆN LONG ĐIỀN  

TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ                                      

                                        

 

THÔNG BÁO 

Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở và trường trung học 

phổ thông, năm học 2024 - 2025 

 

STT Nội 

dung 

Chia theo khối lớp 

Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 

 

I 

 

Điều 

kiện 

tuyển 

sinh  

 

Là học s nh    

hoàn thành 

ch  n  tr nh t  u 

học, phổ cập ti u 

học. 

Độ tuổi dự 

tuy n của n  ời 

học vào lớp 6 

THCS từ 11  ến 

13 tuổ , tính từ 

năm s nh  ến năm 

dự tuy n. Căn cứ 

vào   ấy khai sinh 

hợp lệ, khôn  

tuy n học sinh 

nhỏ tuổi so vớ   ộ 

tuổ  qu   ịnh. 

Các  ộ tuổi sau 

 ây   ợc phép 

xét thêm h n 1 

tuổi so vớ   ộ 

tuổ  qu   ịnh.  

+ Đ ợc cao h n 1 

tuổi vớ  n  ời học 

là nữ, n  ời học 

từ n ớc n oà  về 

n ớc. 

   



+ Đ ợc cao h n 2 

tuổi vớ  n  ời học 

là dân tộc thi u 

số, n  ời học bị 

khuyết tật, tàn tật, 

kém phát tr  n về 

th  lực và trí tuệ, 

n  ời học mồ cô  

khôn  n   n  n  

tựa, n  ời học 

trong diện     

n hèo theo qu  

 ịnh nhà n ớc. 

+ N  ời học   ợc 

cấp c  thẩm 

quyền cho phép 

vào học tr ớc 

tuổi, học v ợt cấp 

theo qu   ịnh của 

Bộ GD & ĐT th  

 ộ tuổi dự tuy n 

  ợc giảm theo số 

năm      ợc cho 

phép. 

 

 

II 

 

Chương 

trình 

giáo 

dục mà 

cơ sở 

giáo 

dục 

thực 

hiện 

 

1 Thực hiện kế 

hoạch giáo dục 

(KHGD) với thời 

lượng35tuần/năm 

2 Thực hiện 

chương trình 

chính quy hiện 

hành do Bộ 

trưởng Bộ 

GD&ĐT ban 

hành (Thực hiện 

theo QĐ số: 

32/2018/TT-

BGDĐT n ày 26 

thán  12 năm 

2019 của Bộ 

GD&ĐT,   ảng 

dạy tất cả các môn 

học theo qu   ịnh 

của Bộ GD&ĐT). 

3 Diện miễn học 

1Thực hiện kế 

hoạch giáo dục 

(KHGD) với thời 

lượng35tuần/nă

m 

2Thực hiện 

chương trình 

chính quy hiện 

hành do Bộ 

trưởng Bộ 

GD&ĐT ban 

hành (Thực hiện 

theo QĐ số: 

32/2018/TT-

BGDĐT n ày 26 

thán  12 năm 

2019 của Bộ 

GD&ĐT,   ảng 

dạy tất cả các 

môn học theo qui 

 ịnh của Bộ 

1Thực hiện kế 

hoạch giáo dục 

(KHGD) với 

thời 

lượng35tuần/nă

m 

2Thực hiện 

chương trình 

chính quy hiện 

hành do Bộ 

trưởng Bộ 

GD&ĐT ban 

hành (Thực 

hiện theo QĐ 

số: 32/2018/TT-

BGDĐT n ày 

26 thán  12 năm 

2019 của Bộ 

GD&ĐT,   ảng 

dạy tất cả các 

môn học theo 

qu   ịnh của Bộ 

1Thực hiện kế 

hoạch giáo dục 

(KHGD) với 

thời 

lượng35tuần/n

ăm 

2Thực hiện 

chương trình 

chính quy hiện 

hành do Bộ 

trưởng Bộ 

GD&ĐT ban 

hành (Thực 

hiện theo QĐ 

số: 

16/2006/QĐ-

BGD&ĐT n ày 

05 thán  5 năm 

2006 của Bộ 

GD&ĐT,   ảng 

dạy tất cả các 

môn học theo 



môn Thể Dục: 

+ Mắc bệnh m n 

tính hoặc dị tật 

bẩm s nh khôn  

th  học môn Th  

Dục. 

+ Khôn   ủ    u 

kiện sức khỏe    

học môn Th  Dục 

do bị tai nạn bất 

th ờng phả    ều 

trị hoặc phải 

d ỡng bệnh trong 

một thời gian. 

 

4Hồ sơ miễn học 

Thể Dục: 

+ Đ n x n m ễn 

học (cả năm học 

hoặc một học kỳ) 

của học sinh. 

+ Hồ s  bệnh án 

hoặc xác nhận 

th  n  tật do tai 

nạn   ợc bệnh 

viện từ cấp Huyện 

trở lên cấp. 

 

GD&ĐT). 

3Diện miễn học 

môn Thể Dục: 

+ Mắc bệnh m n 

tính hoặc dị tật 

bẩm s nh khôn  

th  học môn Th  

Dục. 

+ Khôn   ủ    u 

kiện sức khỏe    

học môn Th  

Dục do bị tai nạn 

bất th ờng phải 

  ều trị hoặc phải 

d ỡng bệnh 

trong một thời 

gian. 

 

4Hồ sơ miễn 

học Thể Dục: 

+ Đ n x n m ễn 

học (cả năm học 

hoặc một học kỳ) 

của học sinh. 

+ Hồ s  bệnh án 

hoặc xác nhận 

th  n  tật do tai 

nạn   ợc bệnh 

viện từ cấp 

Huyện trở lên 

cấp. 

 

GD&ĐT). 

3Diện miễn học 

môn Thể Dục: 

+ Mắc bệnh m n 

tính hoặc dị tật 

bẩm s nh khôn  

th  học môn Th  

Dục. 

+ Khôn   ủ    u 

kiện sức khỏe    

học môn Th  

Dục do bị tai 

nạn bất th ờng 

phả    ều trị 

hoặc phả  d ỡng 

bệnh trong một 

thời gian. 

 

4Hồ sơ miễn 

học Thể Dục: 

+ Đ n x n m ễn 

học (cả năm học 

hoặc một học 

kỳ) của học 

sinh. 

+ Hồ s  bệnh án 

hoặc xác nhận 

th  n  tật do tai 

nạn   ợc bệnh 

viện từ cấp 

Huyện trở lên 

cấp. 

 

qu   ịnh của Bộ 

GD&ĐT). 

3Diện miễn học 

môn Thể Dục: 

+ Mắc bệnh 

m n tính hoặc 

dị tật bẩm sinh 

khôn  th  học 

môn Th  Dục. 

+ Khôn   ủ 

   u kiện sức 

khỏe    học 

môn Th  Dục 

do bị tai nạn bất 

th ờng phải 

  ều trị hoặc 

phả  d ỡng 

bệnh trong một 

thời gian. 

 

4Hồ sơ miễn 

học Thể Dục: 

+ Đ n x n m ễn 

học (cả năm học 

hoặc một học 

kỳ) của học 

sinh. 

+ Hồ s  bệnh án 

hoặc xác nhận 

th  n  tật do tai 

nạn   ợc bệnh 

viện từ cấp 

Huyện trở lên 

cấp. 

 

 

III 

Yêu cầu 

về phối 

hợp 

giữa cơ 

sở giáo 

dục và 

gia 

đình.  

Yêu cầu 

về thái 

1. Yêu cầu về 

phối hợp giữa cơ 

sở giáo dục và gia 

đình: Nhà trường 

phối hợp với cha 

mẹ học sinh với 

mục đích: 

-  Xây dựng ban 

 ại diện cha mẹ 

học sinh lớp và 

1. Yêu cầu về 

phối hợp giữa 

cơ sở giáo dục 

và gia đình: Nhà 

trường phối hợp 

với cha mẹ học 

sinh với mục 

đích: 

-  Xây dựng ban 

1Yêu cầu về 

phối hợp giữa 

cơ sở giáo dục 

và gia đình: 

Nhà trường 

phối hợp với 

cha mẹ học sinh 

với mục đích: 

-  Xây dựng ban 

11Yêu cầu về 

phối hợp giữa 

cơ sở giáo dục 

và gia đình: 

Nhà trường 

phối hợp với 

cha mẹ học 

sinh với mục 

đích: 



độ học 

tập của 

học 

sinh 

ban  ại diện cha 

mẹ học sinh của 

tr ờn  tr ờng 

hàn  năm. 

- Định kỳ tổ chức 

các cuộc họp với 

ban  ại diện cha 

mẹ học sinh lớp, 

tr ờn     tiếp thu 

ý k ến của PHHS 

và ban  ại diện 

cha mẹ học sinh 

về côn  tác quản 

lý của nhà tr ờng, 

bàn bạc các b ện 

pháp phối hợp 

  úp  ỡ học sinh 

c  hoàn cảnh kh  

khăn, vận  ộng 

học sinh bỏ học 

trở lại lớp, giải 

quyết kiến nghị 

của cha mẹ học 

s nh,   p ý k ến 

với hoạt  ộng của 

ban  ại diện cha 

mẹ học sinh. 

- Thống nhất quan 

   m, nội dung, 

ph  n  pháp   áo 

dục giữa nhà 

tr ờn  và   a 

  nh. 

- Huy  ộng mọi 

nguồn lực của 

cộn   ồn  chăm 

lo sự nghiệp   áo 

dục. 

- Xây dựn  mô  

tr ờn    áo dục 

lành mạnh,   p 

phần xây dựn  c  

sở vật chất nhà 

tr ờng. 

2Yêu cầu về thái 

độ học tập của 

 ại diện cha mẹ 

học sinh lớp và 

ban  ại diện cha 

mẹ học sinh 

tr ờn  hàn  

năm. 

- Định kỳ tổ 

chức các cuộc 

họp vớ  ban  ại 

diện cha mẹ học 

sinh lớp, tr ờng 

   tiếp thu ý k ến 

của PHHS và 

ban  ại diện cha 

mẹ học sinh về 

côn  tác quản lý 

của nhà tr ờng, 

bàn bạc các b ện 

pháp phối hợp 

  úp  ỡ học sinh 

c  hoàn cảnh 

kh  khăn, vận 

 ộng học sinh bỏ 

học trở lại lớp, 

giải quyết kiến 

nghị của cha mẹ 

học s nh,   p ý 

kiến với hoạt 

 ộng của ban  ại 

diện cha mẹ học 

sinh. 

- Thống nhất 

quan    m, nội 

dun , ph  n  

pháp   áo dục 

giữa nhà tr ờng 

và   a   nh. 

- Huy  ộng mọi 

nguồn lực của 

cộn   ồn  chăm 

lo sự nghiệp   áo 

dục. 

- Xây dựn  mô  

tr ờn    áo dục 

lành mạnh,   p 

phần xây dựng 

c  sở vật chất 

 ại diện cha mẹ 

học sinh lớp và 

ban  ại diện cha 

mẹ học sinh 

tr ờn  hàn  

năm. 

- Định kỳ tổ 

chức các cuộc 

họp vớ  ban  ại 

diện cha mẹ học 

sinh lớp, tr ờng 

   tiếp thu ý 

kiến của PHHS 

và ban  ại diện 

cha mẹ học sinh 

về côn  tác quản 

lý của nhà 

tr ờn , bàn bạc 

các b ện pháp 

phối hợp   úp 

 ỡ học s nh c  

hoàn cảnh kh  

khăn, vận  ộng 

học sinh bỏ học 

trở lại lớp, giải 

quyết kiến nghị 

của cha mẹ học 

s nh,   p ý k ến 

với hoạt  ộng 

của ban  ại diện 

cha mẹ học sinh. 

- Thống nhất 

quan    m, nội 

dung, ph  n  

pháp   áo dục 

giữa nhà tr ờng 

và   a   nh. 

- Huy  ộng mọi 

nguồn lực của 

cộn   ồn  chăm 

lo sự nghiệp 

  áo dục. 

- Xây dựn  mô  

tr ờn    áo dục 

lành mạnh,   p 

phần xây dựng 

c  sở vật chất 

-  Xây dựng ban 

 ại diện cha mẹ 

học sinh lớp và 

ban  ại diện cha 

mẹ học sinh 

tr ờn  hàn  

năm. 

- Định kỳ tổ 

chức các cuộc 

họp vớ  ban  ại 

diện cha mẹ học 

sinh lớp, tr ờng 

   tiếp thu ý 

kiến của PHHS 

và ban  ại diện 

cha mẹ học sinh 

về côn  tác 

quản lý của nhà 

tr ờn , bàn bạc 

các b ện pháp 

phối hợp   úp 

 ỡ học s nh c  

hoàn cảnh kh  

khăn, vận  ộng 

học sinh bỏ học 

trở lại lớp, giải 

quyết kiến nghị 

của cha mẹ học 

sinh,   p ý k ến 

với hoạt  ộng 

của ban  ại diện 

cha mẹ học 

sinh. 

- Thống nhất 

quan    m, nội 

dun , ph  n  

pháp   áo dục 

giữa nhà tr ờng 

và   a   nh. 

- Huy  ộng mọi 

nguồn lực của 

cộn   ồn  chăm 

lo sự nghiệp 

  áo dục. 

- Xây dựn  mô  

tr ờn    áo dục 

lành mạnh, g p 



học sinh: 

a. Thực hiện  ầy 

 ủ nhiệm vụ học 

s nh qu   ịnh tại 

  ều lệ tr ờng 

THCS. 

- Thực hiện nhiệm 

vụ học tập, rèn 

luyện theo ch  n  

tr nh, kế hoạch 

  áo dục của nhà 

tr ờng. 

- Rèn luyện thân 

th , giữ   n vệ 

s nh cá nhân,   ữ 

  n và bảo vệ mô  

tr ờng. 

- Tham   a các 

hoạt  ộng tập th  

của nhà tr ờng, 

của lớp, của  ội 

TNTPHCM, Đoàn 

thanh n ên cộng 

sản HCM,   úp  ỡ 

  a   nh và tham 

  a côn  tác x  

hội. 

- Giữ   n, bảo vệ 

tà  sản của nhà 

tr ờn , n   côn  

cộn ,   p phần 

xây dựng, bảo vệ 

và phát huy truyền 

thống của nhà 

tr ờng. 

bC  hành v , n ôn 

ngữ ứng xử, trang 

phục theo  ún  

qu  ịnhnhàtr ờng: 

- Hành v , n ôn 

ngữ ứng xử của 

học sinh trung học 

phả  c  văn h a. 

Phù hợp vớ   ạo 

 ức và lối sống 

của lứa tuổi học 

nhà tr ờng. 

2Yêu cầu về thái 

độ học tập của 

học sinh: 

a. Thực hiện  ầy 

 ủ nhiệm vụ học 

s nh qu   ịnh tại 

  ều lệ tr ờng 

THCS. 

- Thực hiện 

nhiệm vụ học 

tập, rèn luyện 

theo ch  n  

tr nh, kế hoạch 

  áo dục của nhà 

tr ờng. 

- Rèn luyện thân 

th , giữ   n vệ 

s nh cá nhân,   ữ 

  n và bảo vệ 

mô  tr ờng. 

- Tham   a các 

hoạt  ộng tập th  

của nhà tr ờng, 

của lớp, của  ội 

TNTPHCM, 

Đoàn thanh n ên 

cộng sản HCM, 

  úp  ỡ   a   nh 

và tham   a côn  

tác x  hội. 

- Giữ   n, bảo vệ 

tà  sản của nhà 

tr ờn , n   côn  

cộn ,   p phần 

xây dựng, bảo vệ 

và phát huy 

truyền thống của 

nhà tr ờng. 

b.C  hành v , 

n ôn n ữ ứng 

xử, trang phục 

theo  ún  qu  

 ịnh nhà tr ờng: 

- Hành v , n ôn 

nhà tr ờng. 

2Yêu cầu về 

thái độ học tập 

của học sinh: 

a. Thực hiện  ầy 

 ủ nhiệm vụ học 

s nh qu   ịnh tại 

  ều lệ tr ờng 

THCS. 

- Thực hiện 

nhiệm vụ học 

tập, rèn luyện 

theo ch  n  

tr nh, kế hoạch 

  áo dục của nhà 

tr ờng. 

- Rèn luyện thân 

th , giữ   n vệ 

s nh cá nhân, 

giữ   n và bảo 

vệ mô  tr ờng. 

- Tham   a các 

hoạt  ộng tập 

th  của nhà 

tr ờng, của lớp, 

của  ội 

TNTPHCM, 

Đoàn thanh n ên 

cộng sản HCM, 

  úp  ỡ   a   nh 

và tham   a 

côn  tác x  hội. 

- Giữ   n, bảo vệ 

tà  sản của nhà 

tr ờn , n   côn  

cộn ,   p phần 

xây dựng, bảo 

vệ và phát huy 

truyền thống của 

nhà tr ờng. 

bC  hành vi, 

n ôn n ữ ứng 

xử, trang phục 

theo  ún  qu  

 ịnh nhà tr ờng: 

phần xây dựng 

c  sở vật chất 

nhà tr ờng. 

2Yêu cầu về 

thái độ học tập 

của học sinh: 

a. Thực hiện 

 ầy  ủ nhiệm 

vụ học sinh qui 

 ịnh tạ    ều lệ 

tr ờng THCS. 

- Thực hiện 

nhiệm vụ học 

tập, rèn luyện 

theo ch  n  

tr nh, kế hoạch 

  áo dục của 

nhà tr ờng. 

- Rèn luyện thân 

th , giữ   n vệ 

s nh cá nhân, 

giữ   n và bảo 

vệ mô  tr ờng. 

- Tham   a các 

hoạt  ộng tập 

th  của nhà 

tr ờng, của lớp, 

của  ội 

TNTPHCM, 

Đoàn thanh n ên 

cộng sản HCM, 

  úp  ỡ   a   nh 

và tham   a 

côn  tác x  hội. 

- Giữ   n, bảo 

vệ tà  sản của 

nhà tr ờn , n   

côn  cộn ,   p 

phần xây dựng, 

bảo vệ và phát 

huy truyền 

thống của nhà 

tr ờng. 

bC  hành v , 

n ôn n ữ ứng 

xử, trang phục 



sinh trung học. 

- Trang phục của 

học sinh phải sạch 

sẽ, gọn  àn , 

thích hợp vớ   ộ 

tuổi, thuận tiện 

cho việc học tập 

và s nh hoạt ở nhà 

tr ờng. 

cKhôn  v  phạm 

nhữn    ều cấm 

 ối với học sinh 

theo qu   ịnh của 

  ều lệ tr ờng 

THCS: 

- Xúc phạm nhân 

phẩm, danh dự, 

xâm phạm thân 

th    áo v ên, cán 

bộ, côn  nhân 

v ên của nhà 

tr ờn , n  ời 

khác và học sinh 

khác; 

- Gian lận trong 

học tập, ki m tra, 

thi cử, tuy n sinh; 

- Đánh nhau,  ây 

rối trật tự, an ninh 

tron  nhà tr ờng 

và n   côn  cộng; 

- Làm v ệc khác 

trong giờ học, sử 

dụn    ện thoại di 

 ộng. 

- Đánh bạc, vận 

chuy n, man   ến 

tr ờn , tàn  trữ, 

sử dụn  ma túy, 

hun  khí, vũ khí, 

chất nỗ, chất  ộc; 

L u hành, sử 

dụn  văn h a 

phẩm  ộc hạ ,  ồi 

trụy; Tham gia tệ 

ngữ ứng xử của 

học sinh trung 

học phả  c  văn 

h a. Phù hợp với 

 ạo  ức và lối 

sống của lứa tuổi 

học sinh trung 

học. 

- Trang phục của 

học sinh phải 

sạch sẽ, gọn 

 àn , thích hợp 

vớ   ộ tuổi, 

thuận tiện cho 

việc học tập và 

sinh hoạt ở nhà 

tr ờng. 

c.Khôn  v  phạm 

nhữn    ều cấm 

 ối với học sinh 

theo qu   ịnh của 

  ều lệ tr ờng 

THCS: 

- Xúc phạm nhân 

phẩm, danh dự, 

xâm phạm thân 

th    áo v ên, 

cán bộ, côn  

nhân v ên của 

nhà tr ờng, 

n  ờ  khác và 

học s nh khác; 

- Gian lận trong 

học tập, ki m tra, 

thi cử, tuy n 

sinh; 

- Đánh nhau,  ây 

rối trật tự, an 

n nh tron  nhà 

tr ờn  và n   

côn  cộng; 

- Làm v ệc khác 

trong giờ học, sử 

dụn    ện thoại 

d   ộng. 

- Đánh bạc, vận 

- Hành v , n ôn 

ngữ ứng xử của 

học sinh trung 

học phả  c  văn 

h a. Phù hợp 

vớ   ạo  ức và 

lối sống của lứa 

tuổi học sinh 

trung học. 

- Trang phục của 

học sinh phải 

sạch sẽ, gọn 

 àn , thích hợp 

vớ   ộ tuổi, 

thuận tiện cho 

việc học tập và 

sinh hoạt ở nhà 

tr ờng. 

cKhôn  v  phạm 

nhữn    ều cấm 

 ối với học sinh 

theo qu   ịnh 

của   ều lệ 

tr ờng THCS: 

- Xúc phạm 

nhân phẩm, 

danh dự, xâm 

phạm thân th  

  áo v ên, cán 

bộ, côn  nhân 

v ên của nhà 

tr ờng, ng ời 

khác và học sinh 

khác; 

- Gian lận trong 

học tập, ki m 

tra, thi cử, tuy n 

sinh; 

- Đánh nhau, 

 ây rối trật tự, 

an ninh trong 

nhà tr ờn  và 

n   côn  cộng; 

- Làm v ệc khác 

trong giờ học, sử 

dụn    ện thoại 

theo  ún  qu  

 ịnh nhà 

tr ờng: 

- Hành v , n ôn 

ngữ ứng xử của 

học sinh trung 

học phả  c  văn 

h a. Phù hợp 

vớ   ạo  ức và 

lối sống của lứa 

tuổi học sinh 

trung học. 

- Trang phục 

của học sinh 

phải sạch sẽ, 

gọn  àn , thích 

hợp vớ   ộ tuổi, 

thuận tiện cho 

việc học tập và 

sinh hoạt ở nhà 

tr ờng. 

cKhôn  v  phạm 

nhữn    ều cấm 

 ối với học sinh 

theo qu   ịnh 

của   ều lệ 

tr ờng THCS: 

- Xúc phạm 

nhân phẩm, 

danh dự, xâm 

phạm thân th  

  áo v ên, cán 

bộ, côn  nhân 

v ên của nhà 

tr ờn , n  ời 

khác và học 

s nh khác; 

- Gian lận trong 

học tập, ki m 

tra, thi cử, tuy n 

sinh; 

- Đánh nhau, 

 ây rối trật tự, 

an ninh trong 

nhà tr ờn  và 

n   côn  cộng; 



nạn x  hội. 

dC  thá   ộ tích 

cực  ấu tranh 

n ăn chặn những 

hành v  bị cấm ở 

tron  nhà tr ờng 

và   úp bạn cùn  

tiến bộ. 

 

chuy n, mang 

 ến tr ờn , tàn  

trữ, sử dụng ma 

túy, hun  khí, vũ 

khí, chất nỗ, chất 

 ộc; L u hành, 

sử dụn  văn h a 

phẩm  ộc hại, 

 ồi trụy; Tham 

gia tệ nạn x  hội. 

d.C  thá   ộ tích 

cực  ấu tranh 

n ăn chặn những 

hành v  bị cấm ở 

tron  nhà tr ờng 

và   úp bạn cùn  

tiến bộ. 

 

d   ộng. 

- Đánh bạc, vận 

chuy n, mang 

 ến tr ờng, tàn  

trữ, sử dụng ma 

túy, hun  khí, 

vũ khí, chất nỗ, 

chất  ộc; L u 

hành, sử dụng 

văn h a phẩm 

 ộc hạ ,  ồi 

trụy; Tham gia 

tệ nạn x  hội. 

dC  thá   ộ tích 

cực  ấu tranh 

n ăn chặn 

nhữn  hành v  bị 

cấm ở tron  nhà 

tr ờn  và   úp 

bạn cùn  t ến 

bộ. 

 

- Làm v ệc khác 

trong giờ học, 

sử dụn    ện 

thoạ  d   ộng. 

- Đánh bạc, vận 

chuy n, mang 

 ến tr ờn , tàn  

trữ, sử dụng ma 

túy, hun  khí, 

vũ khí, chất nỗ, 

chất  ộc; L u 

hành, sử dụng 

văn h a phẩm 

 ộc hạ ,  ồi 

trụy; Tham gia 

tệ nạn x  hội. 

dC  thá   ộ tích 

cực  ấu tranh 

n ăn chặn 

nhữn  hành v  

bị cấm ở trong 

nhà tr ờn  và 

  úp bạn cùn  

tiến bộ. 

 

 

 

IV 

 

Các 

hoạt 

động hỗ 

trợ học 

tập, 

sinh 

hoạt 

của học 

sinh ở 

cơ sở 

giáo 

dục 

 

- Tạo   ều kiện 

cho học sinh 

n hèo   ợc m ợn 

 ầy  ủ bộ SGK    

học tập tron  năm 

học. 

- Tổ chức dạy 

thêm học thêm 

tron  nhà tr ờng, 

 ối với các bộ 

môn Toán, N ữ 

Văn, T ếng Anh 

cho khối lớp 6 

  ợc sự thống 

nhất ban  ại diện 

hội cha mẹ học 

s nh và PHHS 

toàn tr ờng. Thực 

hiện tăn  2 t ết/ 

tuần môn T ếng 

Anh theo chủ 

- Tạo   ều kiện 

cho học sinh 

n hèo   ợc 

m ợn  ầy  ủ bộ 

SGK    học tập 

tron  năm học. 

- Tổ chức dạy 

thêm học thêm 

tron  nhà tr ờng, 

 ối với các bộ 

môn Toán, N ữ 

Văn, T ếng Anh 

cho khối lớp  7 

  ợc sự thống 

nhất ban  ại diện 

hội cha mẹ học 

s nh và PHHS 

toàn tr ờng. 

Thực hiện tăn  2 

tiết/ tuần môn 

Tiếng Anh theo 

- Tạo   ều kiện 

cho học sinh 

n hèo   ợc 

m ợn  ầy  ủ bộ 

SGK    học tập 

tron  năm học. 

- Tổ chức dạy 

thêm học thêm 

tron  nhà 

tr ờng,  ối với 

các bộ môn 

Toán, N ữ Văn, 

Tiến  Anh, H a 

cho khối lớp 8 

  ợc sự thống 

nhất ban  ại 

diện hội cha mẹ 

học s nh và 

PHHS toàn 

tr ờng. Thực 

hiện tăn  2 t ết/ 

- Tạo   ều kiện 

cho học sinh 

n hèo   ợc 

m ợn  ầy  ủ bộ 

SGK    học tập 

tron  năm học. 

- Tổ chức dạy 

thêm học thêm 

tron  nhà 

tr ờng,  ối với 

các bộ môn 

Toán, N ữ Văn, 

Tiếng Anh , 

H a cho khối 

lớp  9   ợc sự 

thống nhất ban 

 ại diện hội cha 

mẹ học s nh và 

PHHS toàn 

tr ờng.Thực 

hiện tăn  2 t ết/ 



tr  n  của n ành. 

- Học sinh yếu, 

kém   ợc nhà 

tr ờng tổ chức 

học phụ  ạo    

theo kịp ch  n  

tr nh. 

- Học sinh giỏ  

  ợc bồ  d ỡng 

   tham gia dự thi 

học sinh giỏ  các 

cấp. 

- Đ ợc th   ấu 

chọn  ội tuy n 

vòn  tr ờn  các 

môn: Đ ền kinh, 

Cờ vua, Đá cầu, 

Cầu lôn , B n  

 á m  n  và tham 

gia dự th  HKPĐ 

cấp Huyện hàn  

năm (nếu c  tổ 

chức). 

- Các hoạt  ộng 

  áo dục hỗ trợ 

học tập, sinh hoạt: 

+ Sinh hoạt BCH 

l ên  ội mỗ  thán  

1 lần theo qui 

 ịnh. 

+ Đ ợc tham gia 

các hoạt  ộng 

ngoạ  kh a do nhà 

tr ờng tổ chức 

tron  năm học: 

Bao gồm các hoạt 

 ộng ngoạ  kh a 

về văn học nghệ 

thuật, th  dục th  

thao, an toàn   ao 

thôn , phòn  

chống tệ nạn x  

hộ ,   áo dục giới 

tính,   áo dục 

pháp luật nhằm 

  úp học sinh 

chủ tr  n  của 

n ành. 

- Học sinh yếu, 

kém   ợc nhà 

tr ờng tổ chức 

học phụ  ạo    

theo kịp ch  n  

tr nh. 

- Học sinh giỏ  

  ợc bồ  d ỡng 

   tham gia dự 

thi học sinh giỏi 

các cấp. 

- Đ ợc th   ấu 

chọn  ội tuy n 

vòn  tr ờn  các 

môn: Đ ền kinh, 

Cờ vua, Đá cầu, 

Cầu lôn , B n  

 á m  n  và tham 

gia dự th  HKPĐ 

cấp Huyện hàn  

năm (nếu c  tổ 

chức). 

- Các hoạt  ộng 

  áo dục hỗ trợ 

học tập, sinh 

hoạt: 

+ Sinh hoạt BCH 

l ên  ội mỗi 

thán  1 lần theo 

qu   ịnh. 

- Đ ợc tham gia 

các hoạt  ộng 

ngoạ  kh a do 

nhà tr ờng tổ 

chức tron  năm 

học: Bao gồm 

các hoạt  ộng 

ngoạ  kh a về 

văn học nghệ 

thuật, th  dục th  

thao, an toàn 

  ao thôn , 

phòn  chống tệ 

nạn x  hộ ,   áo 

tuần môn T ếng 

Anh theo chủ 

tr  n  của 

n ành. 

- Học sinh yếu, 

kém   ợc nhà 

tr ờng tổ chức 

học phụ  ạo    

theo kịp ch  n  

tr nh. 

- Học sinh giỏ  

  ợc bồ  d ỡng 

   tham gia dự 

thi học sinh giỏi 

các cấp. 

- Đ ợc th   ấu 

chọn  ội tuy n 

vòn  tr ờn  các 

môn: Đ ền kinh, 

Cờ vua, Đá cầu, 

Cầu lôn , B n  

 á m  n  và tham 

gia dự th  HKPĐ 

cấp Huyện hàn  

năm (nếu c  tổ 

chức). 

- Các hoạt  ộng 

  áo dục hỗ trợ 

học tập, sinh 

hoạt: 

+ Sinh hoạt 

BCH l ên  ội 

mỗ  thán  1 lần 

theo qu   ịnh. 

- Đ ợc tham gia 

các hoạt  ộng 

ngoạ  kh a do 

nhà tr ờng tổ 

chức tron  năm 

học: Bao gồm 

các hoạt  ộng 

ngoạ  kh a về 

văn học nghệ 

thuật, th  dục 

th  thao, an toàn 

  ao thôn , 

tuần môn T ếng 

Anh theo chủ 

tr  n  của 

n ành. 

- Học sinh yếu, 

kém   ợc nhà 

tr ờng tổ chức 

học phụ  ạo    

theo kịp ch  n  

tr nh. 

- Học sinh giỏ  

  ợc bồ  d ỡng 

   tham gia dự 

thi học sinh giỏi 

các cấp. 

- Đ ợc th   ấu 

chọn  ội tuy n 

vòn  tr ờn  các 

môn: Đ ền kinh, 

Cờ vua, Đá cầu, 

Cầu lôn , B n  

 á m  n  và 

tham gia dự thi 

HKPĐ cấp 

Huyện hàn  

năm (nếu c  tổ 

chức). 

- Các hoạt  ộng 

  áo dục hỗ trợ 

học tập, sinh 

hoạt: 

+ Sinh hoạt 

BCH l ên  ội 

mỗ  thán  1 lần 

theo qu   ịnh. 

- Đ ợc tham gia 

các hoạt  ộng 

ngoạ  kh a do 

nhà tr ờng tổ 

chức tron  năm 

học: Bao gồm 

các hoạt  ộng 

ngoạ  kh a về 

văn học nghệ 

thuật, th  dục 

th  thao, an toàn 



  ợc phát tr  n 

toàn d ện và bồi 

d ỡn  cho các em 

năn  kh ếu, các 

hoạt  ộng vui 

ch  , tham quan, 

du lịch,   ao l u 

văn n hệ,   áo 

dục mô  tr ờng, 

các hoạt  ộn  x  

hội từ thiện phù 

hợp vớ   ặc    m 

tâm s nh lý lứa 

tuổi trung học c  

sở. 

 

dục giớ  tính, 

  áo dục pháp 

luật nhằm   úp 

học s nh   ợc 

phát tr  n toàn 

diện và bồi 

d ỡn  cho các 

em năn  kh ếu, 

các hoạt  ộng 

vu  ch  , tham 

quan, du lịch, 

  ao l u văn 

nghệ,   áo dục 

mô  tr ờn , các 

hoạt  ộn  x  hội 

từ thiện phù hợp 

vớ   ặc    m tâm 

s nh lý lứa tuổi 

trung học c  sở. 

 

phòn  chống tệ 

nạn x  hộ ,   áo 

dục giớ  tính, 

  áo dục pháp 

luật nhằm   úp 

học s nh   ợc 

phát tr  n toàn 

diện và bồi 

d ỡn  cho các 

em năn  kh ếu, 

các hoạt  ộng 

vu  ch  , tham 

quan, du lịch, 

  ao l u văn 

nghệ,   áo dục 

mô  tr ờn , các 

hoạt  ộn  x  hội 

từ thiện phù hợp 

vớ   ặc    m 

tâm s nh lý lứa 

tuổi trung học 

c  sở. 

 

  ao thôn , 

phòn  chống tệ 

nạn x  hộ ,   áo 

dục giớ  tính, 

  áo dục pháp 

luật nhằm   úp 

học s nh   ợc 

phát tr  n toàn 

diện và bồi 

d ỡn  cho các 

em năn  kh ếu, 

các hoạt  ộng 

vu  ch  , tham 

quan, du lịch, 

  ao l u văn 

nghệ,   áo dục 

mô  tr ờn , các 

hoạt  ộn  x  

hội từ thiện phù 

hợp vớ   ặc 

   m tâm s nh 

lý lứa tuổi trung 

học c  sở. 

 

 

V 

 

Kết quả 

rèn 

luyện, 

phẩm 

chất, 

đạo 

đức, 

học tập, 

sức 

khỏe 

của học 

sinh dự 

kiến đạt 

được 

 

1. Kết quả rèn 

luyện học sinh: 

100%  từ Đạt trở 

lên. 

(khôn  c  HS 

Ch a  ạt) 

2. Kết quả học 

tập: 

Loại Tốt: 25%;  

Loạ  Khá: 35%;  

Loạ  Đạt 38%; 

Ch a  ạt: Khôn  

quá 2%. 

3. Sức khỏe học 

sinh: 

- Học s nh   ợc 

chăm s c theo dõ  

sức khỏe  ịnh kỳ 

hằng năm học 

theo qu   ịnh. 

- Thôn  báo kịp 

1. Kết quả rèn 

luyện học sinh: 

100%  từ Đạt trở 

lên. 

(khôn  c  HS 

Ch a  ạt) 

2. Kết quả học 

tập: 

Loại Tốt: 25%;  

Loạ  Khá: 35%;  

Loạ  Đạt 38%; 

Ch a  ạt: Khôn  

quá 2%. 

3. Sức khỏe học 

sinh: 

- Học sinh 

  ợc chăm s c 

theo dõ   sức 

khỏe  ịnh kỳ 

hằng năm học 

theo qu   ịnh. 

1. Kết quả rèn 

luyện học sinh: 

100%  từ Đạt trở 

lên. 

(khôn  c  

HS Ch a 

 ạt) 

2. Kết quả học 

tập: 

Loại Tốt :23%;  

Loại Khá:40%;  

Loạ  Đạt: 

35.5%; Ch a  ạt 

: Khôn  quá 

1.5%. 

3. Sức khỏe học 

sinh: 

- Học s nh   ợc 

chăm s c theo 

dõ   sức khỏe 

 ịnh kỳ hằng 

năm học  theo 

1. Kết quả rèn 

luyện học sinh: 

100%  từ Đạt 

trở lên. 

(khôn  c  

HS Ch a 

 ạt) 

2. Kết quả học 

tập: 

Loại Tốt :23%;  

Loại Khá:40%;  

Loạ  Đạt: 

35.5%; Ch a 

 ạt : Khôn  quá 

1.5%. 

100% Học sinh 

 ủ   ều kiện xét 

tốt 

nghiệpTHCS. 

3. Sức khỏe học 

sinh: 



thờ  t nh h nh sức 

khỏe học s nh  ến 

  a   nh  

- Học s nh   ợc 

 ánh   á sức khỏe 

cuố  năm theo 

Thôn  t  số 

13/2016/TTLT-

BVT- Qu   ịnh về 

Y tế tr ờng học 

dự kiến: Loại tốt: 

90%; Loạ   ạt: 

10%; Ch a  ạt: 

Khôn  c . 

 

- Thôn  báo kịp 

thờ  t nh h nh 

sức khỏe học 

s nh  ến   a   nh  

- Học sinh   ợc 

 ánh   á sức 

khỏe cuố  năm 

Thôn  t  số 

13/2016/TTLT-

BVT- Qu   ịnh 

về Y tế tr ờng 

học dự kiến: 

Loại tốt: 90%; 

Loạ   ạt: 10%; 

Ch a  ạt: Khôn  

c . 

 

qu   ịnh. 

- Thôn  báo kịp 

thờ  t nh h nh 

sức khỏe học 

s nh  ến gia 

  nh 

 - Học s nh   ợc 

 ánh   á sức 

khỏe cuố  năm 

theo Thôn  t  số 

13/2016/TTLT-

BVT- Qu   ịnh 

về Y tế tr ờng 

học dự kiến: 

Loại tốt: 90%; 

Loạ   ạt: 10%; 

Ch a  ạt: 

Khôn  c . 

 

- Học s nh   ợc 

chăm s c theo 

dõ   sức khỏe 

 ịnh kỳ hằng 

năm học theo 

qu   ịnh. 

- Thôn  báo kịp 

thờ  t nh h nh 

sức khỏe học 

s nh  ến gia 

  nh  

- Học s nh   ợc 

t êm n ừa các 

loại bệnh  ún  

theo qu   ịnh 3 

mũ / năm do 

trạm Y tế x  

thực hiện ( ối 

với học sinh nữ 

khối 9). 

- Học s nh   ợc 

 ánh   á sức 

khỏe cuố  năm 

theo Thôn  t  

số 

13/2016/TTLT-

BVT- Qu   ịnh 

về Y tế tr ờng 

học dự kiến: 

Loại tốt: 90%; 

Loạ   ạt: 10%; 

Ch a  ạt: 

Khôn  c . 

 

 

VI 

 

Khả 

năng 

học tập 

tiếp tục 

của học 

sinh 

 

- Học sinh sau khi 

học xon  ch  n  

tr nh lớp 6  ủ   ều 

kiện tiếp tục học 

lên lớp 7. 

 

- Học sinh sau 

khi học xong 

ch  n  tr nh lớp 

7  ủ   ều kiện 

  ợc tiếp tục học 

lên lớp 8. 

 

- Học sinh sau 

khi học xong 

ch  n  tr nhlớp 

8  ủ   ều kiện 

  ợc tiếp tục 

học lên lớp 9.  

 

- Học sinh sau 

khi học xong 

ch  n  tr nh 

THCS  ủ   ều 

kiện dự xét tốt 

nghiệp THCS: 

+ Đ ợc tr ởng 

phòn  GD&ĐT 

cấp bằng tốt 

nghiệp THCS. 

+ Đ ợc tiếp tục 



học tiếp lớp 10 

cấp THPT hoặc 

bổ túc THPT. 

+ Đ ợc theo 

học các lớp 

trung cấp nghề 

 

                                                    

       Ph ớc H n , n ày 04 thán  9 năm 2024 

                                                                                                      



               



UBND HUYỆN LONG ĐIỀN 
TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ 

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường trung học cơ sở và trường trung 

học phổ thông, năm học  2023-2024 

STT Nộ  dun  Tổn  số 
Chia ra theo khố  lớp 

Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 

I Số học sinh chia theo Kết quả rèn luyện 810 334 254 222 810 

1 
Tốt 

(tỷ lệ so vớ  tổn  số) 
94.81% 94.31% 97.24% 92.79% 94.81% 

2 
Khá 

(tỷ lệ so vớ  tổn  số) 
4.69% 5.69% 2.76% 5.41% 4.69% 

3 
Đạt/Trun  b nh 

(tỷ lệ so vớ  tổn  số) 
0.49% 0.00% 0.00% 1.80% 0.49% 

4 
Ch a  ạt/Yếu 

(tỷ lệ so vớ  tổn  số) 
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

II Số học sinh chia theo hạnh kiểm 0       211 

 Tốt (tỷ lệ so với tổng số) 93.36%       93.36% 

 Khá (tỷ lệ so với tổng số) 6.64%       6.64% 

 Trun  b nh (tỷ lệ so với tổng số) 0.00%       0.00% 

 Yếu (tỷ lệ so với tổng số) 0.00%       0.00% 

III Số học sinh chia theo kết quả học tập 810 334 254 222  

1 Tốt (tỷ lệ so với Tổng số) 31.23% 26.05% 37.80% 31.53%  

2 Khá (tỷ lệ so với Tổng số) 37.28% 38.62% 30.71% 42.79%  

3 Đạt (tỷ lệ so với Tổng số) 31.11% 34.43% 31.50% 25.68%  

4 Ch a  ạt (tỷ lệ so với Tổng số) 0.37% 0.90% 0.00% 0.00%  

IV Số học sinh chia theo học lực 0       211 

1 Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) 28.91%       28.91% 

2 Khá (tỷ lệ so với tổng số) 39.34%       39.34% 

3 Trun  b nh (tỷ lệ so với tổng số) 31.75%       31.75% 

4 Yếu (tỷ lệ so với tổng số) 0.00%       0.00% 



5 Kém (tỷ lệ so với tổng số) 0.00%       0.00% 

V Tổng hợp kết quả cuối năm 810 334 254 222  

1 Lên lớp(tỷ lệ so với tổng số) 99.63% 99.10% 100.00% 100.00%  

a Học sinh Xuất sắc (tỷ lệ so với Tổng số) 9.26% 7.78% 11.42% 9.01%  

b Học sinh Giỏi (tỷ lệ so với Tổng số) 21.98% 18.26% 26.38% 22.52%  

2 Thi lại (tỷ lệ so với tổng số) 2.59% 5.09% 0.79% 0.90%  

3 L u ban (tỷ lệ so với tổng số) 0.37% 0.90% 0.00% 0.00%  

4 
Chuy n tr ờn   ến /    (tỷ lệ so với tổng 

số) 
3.70% 3.59% 4.33% 3.15% 1.90% 

5 Bị  uổi học (tỷ lệ so với tổng số) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%  

6 
Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm tr ớc và tron  

năm (tỷ lệ so với tổng số) 
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%  

V Số học sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp     211 

VI Số học sinh được công nhận tốt nghiệp     211 

1 
G ỏ  

(tỷ lệ so vớ  tổn  số) 
    28.91% 

2 
Khá 

(tỷ lệ so vớ  tổn  số) 
    39.34% 

3 
Trun  b nh 

(Tỷ lệ so vớ  tổn  số) 
    31.75% 

VII 
Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng 

(tỷ lệ so vớ  tổn  số) 
      

VIII Số học sinh nam/số học sinh nữ 408 175 131 102 110 

IX Số học sinh dân tộc thiểu số 7 1 3 3 0 

  

  
Ph ớc H n , n ày 12 thán  08 năm 2024 

 



Biểu mẫu 11 
UBND HUYỆN LONG ĐIỀN 

TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ 

 

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, 

năm học 2024-2025 

STT Nội dung Số lượng 
Bình quân 

Số m
2
/học s nh 

I Số phòng học 24  

II Loại phòng học   - 

1 Phòn  học k ên cố 24 - 

2 Phòn  học bán k ên cố   - 

3 Phòn  học tạm   - 

4 Phòn  học nhờ   - 

5 Số phòn  học bộ môn 6 - 

6 
Số phòn  học  a chức năn  (c  ph  n  t ện n he 

nh n) 
  - 

7 B nh quân lớp/phòn  học 1  - 

8 B nh quân học s nh/lớp 36 - 

III Số điểm trường  - 

IV Tổng số diện tích đất (m
2
) 19.197,4  19,8  

V Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m
2
) 6647 1,2  

VI Tổng diện tích các phòng     

1 D ện tích phòn  học (m
2
) 1152 0,4  

2 D ện tích phòn  học bộ môn (m
2
) 360 0,07 

3 D ện tích th  v ện (m
2
) 66  0,7 

4 
D ện tích nhà tập  a năn  (Phòn    áo dục rèn luyện 

th  chất) (m
2
) 

    

5 
Diện tích phòng hoạt động Đoàn Đội, phòng truyền 

thống (m
2
) 

24  0,02 

VII 
Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu 

(Đ n vị tính: bộ) 
  Số bộ/lớp 

1 
Tổn  số th ết bị dạy học tố  th  u h ện c  theo quy 

 ịnh 
    

1.1 Khố  lớp 6  2 bộ   

1.2 Khố  lớp 7   2 bộ   

1.3 Khố  lớp 8   2 bộ    

1.4 Khố  lớp 9  2 bộ  



2 
Tổn  số th ết bị dạy học tố  th  u còn th ếu so vớ  quy 

 ịnh 
    

2.1 Khố  lớp...     

2.2 Khố  lớp...     

2.3 Khố  lớp...     

2.4 Khố  lớp 9   

3 Khu v ờn s nh vật, v ờn  ịa lý (d ện tích/th ết bị)     

4 …     

VIII 
Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập 

(Đ n vị tính: bộ) 
88  1 học s nh/bộ 

IX Tổng số thiết bị dùng chung khác  9 Số th ết bị/lớp 

1 Ti vi  14   

2 Cát xét 6    

3 Đầu Video/đầu đĩa 2   

4 Máy chiếu OverHead/projector/vật thể 3   

5 Thiết bị khác...  1   

6 …..     

  

IX Tổng số thiết bị đang sử dụng   Số thiết bị/lớp 

1 Ti vi 14   

2 Cát xét 6   

3 Đầu V deo/ ầu  ĩa    

4 Máy ch ếu OverHead/projector/vật th  3   

5 Th ết bị khác...     

.. ……………     

  

  Nộ  dun  Số l ợn  (m
2
) 

X Nhà bếp   

XI Nhà ăn   

  

 

 

  Nộ  dun  
Số l ợn  phòn , tổn  

d ện tích (m
2
) 

Số chỗ 
D ện tích b nh 

quân/chỗ 

XII 
Phòng nghỉ cho học sinh bán 

trú 
      



XIII Khu nội trú       

  

XIV Nhà vệ sinh 

Dùn  cho   áo 

v ên 
Dùn  cho học s nh Số m

2
/học s nh 

  Chung Nam/Nữ Chung Nam/Nữ 

1 Đạt chuẩn vệ sinh* 4   6   6m2  

2 Ch a  ạt chuẩn vệ s nh*           

(*Theo Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Ban hành Quy 

định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học 

phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học và  Thông tư số 13/2016/TTLT-BYT-

BGDĐT ngày 12/5/2016 của BYt-BGDĐT quy định về công tác y tế trường học). 

  Nộ  dun  C  Khôn  

XV Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh x   

XVI Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) x   

XVII Kết nối internet  x   

XVIII Trang thông tin điện tử (website) của trường x   

XIX Tường rào xây x   

  

 

  Ph ớc H n , n ày 04 thán  9 năm 2024 

 

 

 

 

 

 



THÔNG BÁO 

UBND HUYỆN LONG ĐIỀN 

TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ 

 

 

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường trung học cơ 

sở và trường trung học phổ thông, năm học 2023-2024 

STT 

Nộ  dun  
Tổn  

số 

Tr nh  ộ  ào tạo 
Hạn  chức danh 

n hề n h ệp 
Chuẩn n hề n h ệp 

TS ThS ĐH CĐ TC 
D ớ  

TC 

Hạn  

III 

Hạn  

II 

Hạn  

I 
Tốt Khá Đạt 

Ch a 

 ạt 

Tổng số giáo viên, 

cán bộ quản lý và 

nhân viên 

 58 0  0  56 1 1  25 30         

I 

Giáo viên 

Tron     số   áo 

v ên dạy môn: 

 52     50  1      25 27      

1 Toán  9     9       3 6  9    

2 Côn  n hệ 2   1 1   2    1   1 

3 Tin 4   4    2 2  4    

4 N ữ văn 7     7       5 2  7    

5 GDCD 2   2    2    2    

6 KHTN 8   8      8  2    

7 GV-TPT 1   1    1     1   

8 Sử 3   3    1 2  3    

9 Địa 3   3    3    3    

10 T ến  Anh 7   7    3 4  7    

11 GDTC 3   3      3  3    

12 Âm nhạc 2   2    2    2    

13 Mỹ thuật 1   1    1    1    

II Cán bộ quản lý 3      3        3  3    

   TS ThS ĐH CĐ TC 
D ớ  

TC 

Hạn  

III 

Hạn  

II 

Hạn  

I 
Tốt Khá Đạt 

Ch a 

 ạt 

1 H ệu tr ởn  1       1        1  1    

2 Ph  h ệu tr ởn   2   1  1         2  2    

III Nhân viên 3      3 1             



1 Nhân v ên văn th  1       1              

2 Nhân v ên kế toán 1          1          

3 Thủ quỹ                      

4 Nhân v ên y tế                      

5 Nhân v ên th  v ện  1        1            

6 
Nhân v ên th ết bị, 

thí n h ệm 
                          

7 

Nhân v ên hỗ trợ 

  áo dục n  ờ  huyết 

tật 

                            

8 
Nhân v ên côn  

n hệ thôn  t n 
                            

9 Nhân v ên Hợp  ồn                               

  
 

Ph ớc H n , n ày 04 thán  9 năm 2024 

 

 

 


